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XADO OIL RED BOOST
Metal conditioner Atomic REVITALIZANT

XADO ATOMIC MOTOR OIL MOTO PRO RACE 10W-40 4T (RED BOOST)

Loại sản phẩm: Dầu nhớt động cơ xe máy 4 thì tổng hợp toàn 
phần cao cấp
Cấp độ nhớt: SAE 10W-40
Tiêu chuẩn hiệu năng: API SP; JASO MA/MA2
Công nghệ: Ester Core, Atomic Revitalizant RF 22.2, TBN Boost
Công thức dầu gốc: Dầu gốc tổng hợp toàn phần (PAO + 
Ester) kết hợp hệ phụ gia tiên tiến
Quy cách đóng gói: 1L

- XADO Atomic Motor Oil Moto Pro Race 10W-40 4T là dầu 
nhớt xe máy 4 thì tổng hợp toàn phần cao cấp dành cho 
hiệu suất cao, được phát triển với công nghệ Ester Core, 
Atomic Revitalizant RF 22.2 và TBN Boost.

- Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho các dòng xe hiệu suất 
cao hoạt động trong điều kiện đua xe khắc nghiệt hoặc vận hành cường độ lớn.

- Thành phần Atomic Revitalizant giúp hình thành lớp phủ gốm-kim loại bảo vệ trên các bề mặt 
kim loại bị mài mòn, hỗ trợ:
• Giảm mài mòn
• Khôi phục khả năng bảo vệ
• Kéo dài tuổi thọ động cơ

Tính năng và lợi ích
- Chỉ số độ nhớt cao: Dầu gốc tổng hợp tiên tiến giúp độ nhớt ổn định vượt trội.
- Kiểm soát oxy hóa: Vượt yêu cầu API SP về khả năng chống oxy hóa và kiểm soát cặn bẩn.
- Khả năng truyền mô-men xoắn: Cải thiện độ bốc và phản hồi tay ga khi tải nặng.
- Tối đa hóa công suất: Giảm ma sát nội bộ giúp truyền công suất hiệu quả hơn tới bánh xe.
- Bảo vệ ly hợp: Chuẩn JASO MA/MA2 giúp hạn chế trượt côn, sang số chính xác.
- TBN Boost: Chỉ số kiềm tổng cao giúp trung hòa axit sinh ra trong quá trình cháy và giảm hình 

thành cặn.

Thành phần: dầu gốc tổng hợp toàn phần PAO và Ester, kết hợp hệ phụ gia hiệu suất cao cùng 
công nghệ Atomic Revitalizant RF 22.2.

Tiêu chuẩn kỹ thuật:
- Cấp độ nhớt: SAE 10W-40
- Cấp hiệu năng: API SP; JASO MA/MA2
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Thông số kỹ thuật:

Các giá trị trên là giá trị điển hình và có thể thay đổi trong giới hạn sản xuất cho phép.

Khối lượng riêng ở 20 °C, kg/L D4052

D7042

D2270

D92

D97

0.8505

14.46

171

260

-33

Độ nhớt động học ở 100 °C, cSt

Chỉ số độ nhớt

Điểm chớp cháy cốc hở COC, °C

Điểm đông đặc, °C

D2896 8.8Chỉ số kiềm tổng (TBN), KOH/g

D892 0/0Tạo bọt ở 93.5 °C, mL/mL

Thông số Phương pháp Kết quả

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 60°C, tránh xa các nguồn nhiệt trực tiếp. Hạn sử 
dụng 05 năm kể từ ngày sản xuất

Ứng dụng:
Khuyến nghị cho
- Xe máy 4 thì hiện đại yêu cầu SAE 10W-40.
- Động cơ yêu cầu tiêu chuẩn API SP.
- Xe yêu cầu chuẩn JASO MA hoặc MA2.
- Hệ thống ly hợp ướt tích hợp.

Sức khỏe, an toàn và môi trường:
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Có thể cung cấp Phiếu An toàn Hóa chất (SDS) khi yêu cầu.
- Không đổ sản phẩm xuống đất hoặc nguồn nước.


